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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 156.967.796.604 21.586.720.176USDTỔNG TRỊ GIÁ

 396.626.018 1.367.348 37.404.523Tấn 1 Lúa mì  135.771

 540.641.875 2.105.388 90.696.890Tấn 2 Ngô  375.972

 421.999.195 72.779.717USD 3 Dầu mỡ động thực vật

 1.418.847.210 195.356.460USD 4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 958.164.023 7.394.335 125.775.985Tấn 5 Quặng và khoáng sản khác  1.057.915

 1.892.122.746 12.565.614 206.721.228Tấn 6 Than các loại  1.184.125

 4.944.727.303 7.914.967 513.673.388Tấn 7 Dầu thô  819.557

 508.165.540 79.357.447USD 8 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

 3.184.519.652 431.350.365USD 9 Hóa chất

 2.988.494.123 386.491.708USD 10 Sản phẩm hóa chất

 4.153.822.949 2.573.611 594.357.640Tấn 11 Chất dẻo nguyên liệu  365.792

 4.035.474.366 533.876.667USD 12 Sản phẩm từ chất dẻo

 803.322.163 411.582 121.461.882Tấn 13 Cao su  60.477

 675.746.403 95.439.808USD 14 Gỗ và sản phẩm gỗ

 620.577.540 615.558 86.610.956Tấn 15 Giấy các loại  84.163

 477.149.636 72.513.915USD 16 Sản phẩm từ giấy

 1.382.799.382 689.097 178.192.992Tấn 17 Bông các loại  90.808

 1.198.503.528 439.086 181.726.167Tấn 18 Xơ, sợi dệt các loại  66.172

 5.486.993.252 736.877.811USD 19 Vải các loại

 3.186.600.347 428.741.123USD 20 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 2.934.878.003 3.013.365 418.860.174Tấn 18 Sắt thép các loại:  420.202

 5.777.042 2.291 1.952.952Tấn  862- Phôi thép

 2.530.452.068 347.437.515USD 21 Sản phẩm từ sắt thép

 3.927.809.186 803.327 511.670.774Tấn 22 Kim loại thường khác:  104.936

 2.056.513.208 209.163 258.016.773Tấn  25.419- Đồng

 1.722.744.027 231.027.189USD 23 Sản phẩm từ kim loại thường khác

 63.383.748.893 8.884.879.286USD 24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 781.797.384 64.064.984USD 25 Hàng điện gia dụng và linh kiện

 5.685.538.382 800.636.826USD 26 Điện thoại các loại và linh kiện



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 971.836.099 125.897.754USD 27 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 19.499.091.619 2.735.532.756USD 28 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 1.682.964.573 227.483.983USD 29 Dây điện và dây cáp điện

 1.292.338.612 68.741 197.448.927Chiếc 30 Ô tô nguyên chiếc các loại:  10.327

 1.170.615.408 64.142 178.211.860Chiếc  9.487- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

Chiếc- Ô tô trên 9 chỗ ngồi

 112.183.547 4.344 18.390.892Chiếc  824- Ô tô vận tải

 1.235.382.195 174.853.064USD 31 Linh kiện, phụ tùng ô tô

 74.479.093 9.490.478USD 32 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

 11.969.439.219 1.688.029.794USD 33 Hàng hóa khác
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